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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝑃(5; 0; 0). Tập gồm tất cả các mặt phẳng tọa độ chứa 𝑃  là tập nào?

A. {(𝑂𝑥𝑦), (𝑂𝑥𝑧)} B. {(𝑂𝑥𝑧), (𝑂𝑦𝑧)}
C. {(𝑂𝑥𝑦), (𝑂𝑥𝑧), (𝑂𝑦𝑧)} D. {(𝑂𝑦𝑧)}

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 4 có đồ thị (𝐶). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

A. −4 ≤ 𝑚 ≤ 4 B. −4 < 𝑚 < 4 C. 0 < 𝑚 < 2 D. 𝑚 < −4 hoặc 𝑚 > 4

Câu 3. Đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 1

𝑥 − 2
 có tiệm cận đứng là

A. 𝑥 = 2 B. 𝑦 = 2 C. 𝑥 = −2 D. 𝑥 = 1

Câu 4. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 8 bằng bao nhiêu?

A. 10 B. −10 C. 6 D. 1

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴(−2; 6; 0), 𝐵(2; 3;−3), 𝐶(6;−3;−3). Tọa độ trọng 

tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶 là:

A. (4; 0;−3) B. (3; 3;−3) C. (2; 2;−2) D. (6; 6;−6)

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
3𝑥 − 9

4𝑥 − 6
. Giá trị của hàm số tại 𝑥 = 1 bằng

A. 
6

5
B. 
3

4
C. 
1

3
D. 3

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Nhân mọi giá trị của một mẫu có độ lệch chuẩn 8 với 3. Tính độ lệch chuẩn của mẫu mới.

Câu 8. Cùng một mẫu thời gian hoàn thành công việc có giá trị nhỏ nhất là 13 phút và lớn nhất là 42 phút. 

Hai cách ghép nhóm được ghi theo cặp khoảng: tần số. Cách A: [5; 14) : 1, [14; 23) : 5, [23; 32) : 0, [32; 41) :

3, [41; 50) : 1. Cách B: [13; 16) : 1, [16; 19) : 1, [19; 22) : 2, [22; 25) : 2, [25; 28) : 0, [28; 31) : 0, [31; 34) : 1, 

[34; 37) : 1, [37; 40) : 0, [40; 43) : 2. Chọn cách ghép cho khoảng biến thiên gần mẫu gốc hơn. So với cách còn 

lại, sai số tuyệt đối giảm bao nhiêu phút?
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Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 4 +
4

𝑥 − 1
 trên đoạn [2; 4].

Câu 10. Đồ thị hàm bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥) có tâm đối xứng nằm trên đường thẳng 𝑥 = −6. Biết 𝑓(−12) = 8 và 

𝑓(0) = 14. Tính tung độ của tâm đối xứng.
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